CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU VÀ QUẢN LÝ
- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Quảng Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: 312 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình
1. Đội ngũ giảng viên 
	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh khoa học, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Chuyên ngành được đào tạo
	Năm, nơi tham gia giảng dạy
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	 Ngành: Luật 

	1
	Trần Đức Hiền/1962
	Tiến sĩ, CHLB Đức/1998
	Chính trị học
	1999/ Khoa Luật
	Đúng
	

	2
	Nguyễn Văn Duy1979
	Tiến sĩ, 
Trung Quốc, 2016
	Triết học
	2004/ Khoa Luật
	Đúng
	

	3
	Trương Thị Thu Hà/1989
	Thạc sĩ, 
Việt Nam, 2018
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2017/ Khoa Luật
	Đúng
	

	4
	Dương Vũ Thái/1988
	Thạc sĩ, 
Việt Nam, 2014
	Phương pháp giảng dạy lịch sử
	2015/ Khoa Luật
	Đúng
	

	5
	Hoàng T. Tường Vi/1979
	Thạc sĩ, 
Việt Nam, 2010
	Giáo dục học
	2004/ Khoa Sư phạm
	Đúng
	

	6
	Dương Thế Công/1977
	Cử nhân, 
Việt Nam, 1999
	Giáo dục Quốc phòng
	2012/ Khoa GD Thể chất - Quốc phòng
	Đúng
	

	7
	Lê Thị Hiếu/1986
	Cử nhân, 
Việt  Nam, 2010
	Giáo dục Quốc phòng
	2011/ Khoa GD Thể chất  - Quốc phòng
	Đúng
	

	8
	Lại Thị Hương/1985
	Thạc sỹ, 
Việt Nam, 2009 
	Lịch sử
	2010/ Khoa Khoa học cơ bản
	Đúng
	

	9
	Trần Thị Tuyết Nhung/1987
	NCS TQ, 2018
	Lịch sử
	2013/Khoa Khoa học cơ bản
	Đúng
	

	10
	Hoàng Thị Ngọc Bích/1983
	Thạc sĩ, 
Việt Nam, 2013
	Văn hóa học
	2007/ Khoa Khoa học cơ bản
	Đúng
	

	11
	Nguyễn  Thị Hương Liên/1987
	Thạc sĩ, 
Việt Nam, 2011
	Kinh tế chính trị
	2011/ Khoa Luật
	Đúng
	

	12
	Trần Hương Giang/1983
	Thạc sĩ, 
Việt Nam, 2007
	Triết học
	2006/ Khoa Luật
	Đúng
	

	13
	Nguyễn Thị Như Nguyệt/1980
	Thạc sĩ, 
Việt Nam, 2012
	Việt Nam học, Triết học
	2006/ Khoa Luật
	Đúng
	

	14
	Phan Thị Thu Hà/1982 


	Thạc sĩ, Việt Nam, 2012
	Kinh tế chính trị
	2007/ Khoa Luật
	Đúng
	

	15
	Phùng Thị Loan/1978
	Thạc sĩ, 
Việt Nam, 2018
	Luật
	2002/ Khoa Luật
	Đúng
	

	16
	Nguyễn Thị  Anh Khuyên/1983
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2012
	Kinh tế chính trị
	2006/ Khoa Luật
	Đúng
	

	17
	Nguyễn Thị Diễm Hằng/1984
	Thạc sĩ, 
Việt Nam, 2012
	Tâm lý học
	2012/ Khoa Sư phạm 
	Đúng
	

	18
	Nguyễn Anh Tuấn/1982
	Thạc sĩ, 
Việt Nam, 2010
	Thể dục
	2006/ Khoa GD Thể chất-Quốc phòng
	Đúng
	

	19
	Phan Thị Thu Hiền/1990
	Thạc sĩ, 
Việt Nam, 2014
	Luật 
	2017/Khoa Luật
	Đúng
	

	20
	Phan Phương Nguyên
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2017
	Hành chính công
	2012/Khoa Luật
	
	

	21
	Nguyễn Thị  Lan Anh/1968
	Thạc sĩ, 
Việt Nam, 2008
	Lý luận và PP dạy học Tiếng anh
	1995/ Khoa Ngoại ngữ
	Đúng
	

	22
	Nguyễn  Thị  Tuyến/1973
	Thạc sĩ, 
Việt Nam, 2011
	Giáo dục thể chất
	1993/ Khoa GD Thể chất- Quốc phòng
	Đúng
	


2. Thông tin cán bộ quản lý

	I.
	Lãnh đạo chủ chốt của đơn vị
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học hàm/Học vị
	Số ĐT
	Địa chỉ email

	1.
	Trưởng khoa
	Nguyễn Văn Duy
	1979
	TS
	0919794369
	nguyenvanduydhqb@gmail.com

	2
	Phó trưởng khoa
	Nguyễn Thị Thuỳ Vân
	1979
	ThS
	0919686125
	nthvandhqb@gmail.com

	II.
	Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn, Hội
	
	
	
	
	

	1.
	Bí thư chi bộ
	Nguyễn Văn Duy
	1979
	TS
	0919794369
	nguyenvanduydhqb@gmail.com

	2
	Bí thư LCĐ
	Phan Thị Thu Hiền
	1990
	ThS
	094209696
	phanfairy@gmail.com

	3
	Tổ trưởng công đoàn
	Nguyễn Thị Như Nguyệt
	1981
	ThS
	
	Nhunguyet0803@gmail.com

	4
	Liên chi hội trưởng SV
	Phan Thị Thu Hà
	1981
	ThS
	0912416555
	demenkyloe@gmail,com

	III.
	Các bộ môn
	
	
	
	
	

	1.
	Lý luận Mác –Lênin
	Lương Thị Lan Huệ
	1976
	ThS

GVC
	0914.160.897
	Lanhue.qbu@gmail.com

	2
	Luật
	Phùng Thị Loan
	1978
	ThS

GCV
	0918.767.858
	hieutb2009@gmail.com

	3
	Lịch sử Đảng – Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Duy
	1979
	TS
	0919.794.369
	nthvandhqb@gmail.com
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